
DANH MỤC THÔNG TIN TỪ KẾT QUẢ  

ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM HÀNG NĂM PHÂN THEO VÙNG ĐỊA LÝ 

Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

1. Phân bố dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo giới tính, tình trạng hoạt động kinh tế 

Vùng KT-XH; Đơn vị 

hành chính; Giới tính; 

Thành thị/Nông thôn; Tình 

trạng hoạt động kinh tế  2007 - Năm báo cáo 

2. Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo tình trạng hoạt động kinh tế 

Vùng KT-XH; Đơn vị 

hành chính; Giới tính; 

Thành thị/Nông thôn; Tình 

trạng hoạt động kinh tế  2007 - Năm báo cáo 

3. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 

Vùng KT-XH; Đơn vị 

hành chính; Giới tính; 

Thành thị/Nông thôn  2007 - Năm báo cáo 

4. Tỷ số việc làm trên dân số của dân số từ 15 tuổi trở lên 

Vùng KT-XH; Đơn vị 

hành chính; Giới tính; 

Thành thị/Nông thôn  2007 - Năm báo cáo 

5. Tiền lương (Thu nhập) từ việc làm bình quân/tháng của lao động làm công ăn 

lương từ 15 tuổi trở lên 

Vùng KT-XH; Đơn vị 

hành chính; Giới tính; 

Thành thị/Nông thôn  2007 - Năm báo cáo 

6. Số giờ làm việc bình quân/tuần của lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên 

Vùng KT-XH; Đơn vị 

hành chính; Giới tính; 

Thành thị/Nông thôn  2007 - Năm báo cáo 

7. Tỷ trọng lao động có việc làm chia theo nhóm giờ làm việc trong tuần 

Vùng KT-XH; Đơn vị 

hành chính; Thành 

thị/Nông thôn; Nhóm giờ 

làm việc  2011 - Năm báo cáo 

8. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động từ 15 tuổi trở lên 

Vùng KT-XH; Đơn vị 

hành chính; Giới tính; 

Thành thị/Nông thôn  2007 - Năm báo cáo 

9. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong tuổi lao động Vùng KT-XH; Đơn vị  2011 - Năm báo cáo 



Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

hành chính; Giới tính; 

Thành thị/Nông thôn 

10. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động từ 15 tuổi trở lên 

Vùng KT-XH; Đơn vị 

hành chính; Giới tính; 

Thành thị/Nông thôn  2007 - Năm báo cáo 

11. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong tuổi lao động 

Vùng KT-XH; Đơn vị 

hành chính; Giới tính; 

Thành thị/Nông thôn  2011 - Năm báo cáo 

 

 


